
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 19A, Ngõ 227/9 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUNUP VINA

0110321126

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này;
 - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: 
+ Thang máy, thang cuốn;
+ Cửa cuốn, cửa tự động; 
+ Dây dẫn chống sét;
+ Hệ thống hút bụi; 
+ Hệ thống âm thanh; 
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUNUP VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNUP VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNUP VINA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963930984
Email:

Fax:
Website:
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8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. 
- Bán buôn dầu thô;
- Kinh doanh mua bán khí;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

4661

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4669

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 

8560
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21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng;
- Kiểm định xây dựng;
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; tư vấn thiết kế, tư vấn 
thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
- Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ 
phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: 
+ Dịch vụ kiến trúc;
+ Thiết kế máy móc và thiết bị. 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác như việc chuẩn 
bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện 
tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công 
nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc những dự án 
quản lý nước; việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, 
tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật 
âm thanh...

7110

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

26. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác;
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt).

4931

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô. 

4932
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29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 

5229

31. Chuyển phát 5320

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể;
- Cung cấp suất ăn công nghiệp.

5629

34. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 
việc làm 

7810

35. Cung ứng lao động tạm thời
(Trừ cho thuê lại lao động)

7820

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài. 
(Trừ cho thuê lại lao động)

7830(Chính)

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3290

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Thu gom rác thải không độc hại 3811

42. Thu gom rác thải độc hại 3812

43. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

44. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

45. Tái chế phế liệu 3830

46. Xây dựng nhà để ở 4101

47. Xây dựng nhà không để ở 4102

48. Xây dựng công trình đường sắt 4211

49. Xây dựng công trình đường bộ 4212

50. Xây dựng công trình điện 4221

4/6Thời gian đăng từ ngày 15/04/2023 đến ngày 15/05/2023



9.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Hà Liễu, Xã 
Phương Liễu, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

5.700.000.000 60,000 027084016722

2 HOÀNG 
VĂN GIỚI

Việt 
Nam

Số 10, Ngách 24/56 
Ngô Sỹ Liên, Phường 
Văn Miếu, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.800.000.000 40,000 027079000607

51. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

52. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

53. Xây dựng công trình công ích khác 4229

54. Xây dựng công trình thủy 4291

55. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

56. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

57. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời; 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

58. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027084016722
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam

30/09/1984 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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